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[bookmark: _Hlk43654947]KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN
MÃ NGÀNH: 5480108
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	6
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	7
	TTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	8
	TTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	
	

	9
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	10
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	11
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	12
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	13
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	14
	TTT4151
	Mỹ thuật cơ bản
	3(1,2,3)
	
	

	15
	TTT4111
	Xử lý âm thanh 
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Học kỳ 3
	27
	
	

	Môn học bắt buộc
	27
	
	

	16
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	18
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	19
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	20
	TTT4156
	Xử lý ảnh với Photoshop căn bản
	4(2,2,5)
	TTT4151 (a)
	

	21
	TTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	TTT414 (a)
	

	22
	TTT4165
	Phần cứng và mạng máy tính (**)
	4(2,2,5)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Học kỳ 4
	27
	
	

	Môn học bắt buộc
	27
	
	

	23
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	24
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	25
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	26
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	27
	TTT4198
	Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax (**)
	4(2,2,5)
	
	

	28
	TTT4155
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	TTT4151 (a),
TTT4156 (a)
	

	29
	TTT4106
	Quay phim – Chụp ảnh KTS (**)
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Học kỳ 5
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	30
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	31
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	32
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	33
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	34
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	35
	TTT499
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(2,1,5)
	
	

	36
	TTT426
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	TTT434 (a)
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	4
	
	

	37
	TTT4168
	Thiết kế sự kiện (**)
	4(3,1,7)
	
	

	38
	TTT4169
	Thiết kế quảng cáo (**) 
	4(3,1,7)
	TTT414 (a)
TTT415 (a)
	

	39
	TTT4566
	Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D (**)
	4(3,1,7)
	
	

	Học kỳ 6
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	40
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	41
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	42
	TTT436
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	43
	TTT4106
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	




KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 5480207
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	6
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	7
	TTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
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	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	8
	TTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	
	

	9
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	10
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	11
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	12
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	13
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	14
	TTT405
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	15
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	17
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	18
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	19
	TTT406
	Photoshop căn bản
	2(1,1,3)
	
	

	20
	TTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	TTT414 (a)
	

	21
	TTT413
	Phần cứng và mạng máy tính (**)
	4(2,2,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	22
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	23
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	24
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	25
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	26
	TTT408
	Lập trình hướng đối tượng
	3(1,2,3)
	TTT414 (a)
TTT415 (a)
	

	27
	TTT418
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	TTT408 (a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	29
	
	

	Môn học bắt buộc
	29
	
	

	28
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	29
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	30
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	31
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	32
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	33
	TTT409
	Chuyên đề Java (**)
	3(1,2,3)
	TTT408 (a)
	

	34
	TTT411
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	TTT406 (a)
	

	35
	TTT434
	Lập trình Cơ sở dữ liệu 
	4(2,2,5)
	TTT418 (a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	36
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	37
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	38
	TTT436
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	TTT426
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	TTT434 (a)
	

	40
	TTT4106
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	2(0,2,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	41
	TTT412
	Lập trình PHP (**)
	4(2,2,5)
	TTT411(a) 
TTT434 (a)
	

	42
	TTT410
	Lập trình hệ thống nhúng (**)
	4(2,2,5)
	TTT414 (a)
TTT415 (a)
	

	Tổng cộng
	139
	
	




KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: THIẾT KẾ TRANG WEB
MÃ NGÀNH: 5480214
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	6
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	7
	TTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	8
	TTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	
	

	9
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	10
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	11
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	12
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	13
	TTT405
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	
	

	14
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Học kỳ 3
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	15
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	17
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	18
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	19
	TTT406
	Photoshop căn bản
	2(1,1,3)
	
	

	20
	TTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	TTT414 (a)
	

	21
	TTT413
	Phần cứng và mạng máy tính (**)
	4(2,2,5)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	22
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	23
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	24
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	25
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	26
	TTT408
	Lập trình hướng đối tượng
	3(1,2,3)
	TTT414 (a)
TTT415 (a)
	

	27
	TTT418
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	TTT408 (a)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Học kỳ 5
	29
	
	

	Môn học bắt buộc
	29
	
	

	28
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	29
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	30
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	31
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	32
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	33
	TTT434
	Lập trình Cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	
	

	34
	TTT424
	Lập trình ASP.NET (**)
	3(1,2,3)
	TTT411 (a)
	

	35
	TTT411
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	TTT406 (a)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Học kỳ 6
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	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	36
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	37
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	38
	TTT439
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	TTT434
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	40
	TTT4192
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	41
	TTT412
	Lập trình PHP (**)
	4(2,2,5)
	TTT411 (a), TTT434 (a)
	

	42
	TTT438
	Công nghệ và dịch vụ web (**)
	4(3,1,7)
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	



		9
